
Số, ký hiệu văn 

bản

Ngày tháng năm 

văn bản

Tên loại và trích yếu nội dung 

văn bản
Người ký Nơi nhận văn bản Đơn vị, người nhận bản lưu

Số lượng 

bản
Ngày chuyển Ký nhận Ghi chú

01/CV- 07/09/2026 Báo cáo tổng thu nhập tiền lương 

và chế độ NĐ 66

Đặng Thị Thanh Phòng Văn hóa - Xã hội Đặng Thị Thanh 1 07/09/2026

01/KH- 17/09/2026 KẾ HOẠCH THÁNG 9 Đặng Thị Thanh Đặng Thị Thanh;Vũ Thị Minh 

Thảo;Phan Thị Tuỳ;Nguyễn Thị Tư

Đặng Thị Thanh 1 17/09/2026

01/TTr- 07/09/2026 Tờ trình đề nghị giải quyết cho 

giáo viên nghỉ không lương

Đặng Thị Thanh Phòng Văn hóa - Xã hội Đặng Thị Thanh 1 07/09/2026

01/VBK- 07/09/2026 Tờ trình đề nghị cho viên chức 

nghỉ không hướng lương

Phan Thị Tuỳ Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh Đặng Thị Thanh 1 07/09/2026

02/BC- 17/09/2026 Báo cáo các khoản thu Đặng Thị Thanh Phòng Văn hóa - Xã hội Đặng Thị Thanh 1 17/09/2026

02/CV- 07/09/2026 Thống kê nhu cầu biên chế Phan Thị Tuỳ Phòng Văn hóa - Xã hội Đặng Thị Thanh 1 07/09/2026

02/KH- 14/09/2026 Kế hoạch Công tác phổ biến, giáo 

dục pháp luật năm học 2026-2027

Vũ Thị Minh Thảo Vũ Thị Minh Thảo Vũ Thị Minh Thảo 1 14/09/2026

02/TTr- 08/09/2026 Tờ trình đề nghị cho gv nghỉ 

không hưởng lương có điều chỉnh

Đặng Thị Thanh Phòng Văn hóa - Xã hội Đặng Thị Thanh 1 08/09/2026

02/VBK- 16/09/2026 Danh sách viên chức đăng ký tạo 

tài khoản AI công vụ

Phan Thị Tuỳ Phòng Văn hóa - Xã hội Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh 1 16/09/2026

03/BC- 18/09/2026 Báo cáo tài chính Đặng Thị Thanh Phòng Kinh tế Đặng Thị Thanh 1 18/09/2026

03/CV- 08/09/2026 Cập nhật danh sách chế độ học 

sinh NĐ66

Đặng Thị Thanh Phòng Văn hóa - Xã hội Đặng Thị Thanh 1 08/09/2026

03/KH- 15/09/2026 Kế hoạch tuyên truyền Nghị quyết 

số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị và 

Kế hoạch số 02-KH/BCĐ của Ban 

Chỉ đạo tỉnh Lâm Đồng.

Phan Thị Tuỳ Trường TH Tô Hiệu;Phan Thị Tuỳ Phan Thị Tuỳ 1 15/09/2026

03/TTr- 11/09/2026 Tờ trình về việc đề nghị xem xét bố 

trí, sắp xếp lại nhân viên sau sáp 

nhập

Đặng Thị Thanh Phòng Văn hóa - Xã hội Đặng Thị Thanh 1 11/09/2026

03/VBK- 07/09/2026 LỊCH TRỰC HÈ 2026 Phan Thị Tuỳ Trường TH Tô Hiệu Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh 1 07/09/2026

04/BC- 26/09/2026 Báo cáo đề nghị cấp kinh phí khám 

sức khỏe

Đặng Thị Thanh Phòng Văn hóa - Xã hội Đặng Thị Thanh 1 26/09/2026

04/CV- 20/09/2026 phương án tự chủ tài chính Phan Thị Tuỳ Phòng Kinh tế Đặng Thị Thanh 1 20/09/2026

04/KH- 24/09/2026 Kế hoạch Xây dựng trường học an 

toàn, phòng, chống tai nạn thương 

tích và bạo lực học đường, năm học 

2026 - 2027

Phan Thị Tuỳ Trường TH Tô Hiệu Phan Thị Tuỳ 1 24/09/2026

04/TTr- 12/09/2026 Tờ trình xin kinh phí tu sửa điểm 

trường thôn 9

Đặng Thị Thanh Phòng Kinh tế;Đặng Thị Thanh Đặng Thị Thanh 1 12/09/2026

04/VBK- 28/09/2026 Thời khóa biểu - phân hiệu 1 năm 

học 2026-2027

Nguyễn Thị Tư Nguyễn Thị Tư Nguyễn Thị Tư 1 28/09/2026

05/BC- 28/09/2026 Báo cáo đề nghị tu sửa, xây dựng 

cơ sở vật chất tại phân hiệu II - 

trường TH Tô hiệu

Phan Thị Tuỳ UBND Xã Đức An;Phòng Kinh 

tế;Phòng Văn hóa - Xã hội

Đặng Thị Thanh 1 28/09/2026

05/KH- 24/09/2026 Kế hoạch tổ chức Trung Thu 2026 Đặng Thị Thanh Trường TH Tô Hiệu;Vũ Thị Minh 

Thảo;Phan Thị Tuỳ;Nguyễn Thị Tư

Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh 1 24/09/2026

05/TTr- 16/09/2026 Tờ trình đề nghị cấp chế độ cho 

học sinh

Đặng Thị Thanh Phòng Văn hóa - Xã hội Đặng Thị Thanh 1 16/09/2026

06/- 27/09/2026 Quyết định thành lập Hội đồng lựa 

chọn xuất bản phẩm tham khảo, 

năm học 2026-2027

Phan Thị Tuỳ Vũ Thị Minh Thảo Vũ Thị Minh Thảo 1 27/09/2026

06/KH- 28/09/2026 KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện 

Đề án "Đưa tiếng Anh thành ngôn 

ngữ thứ hai trong trường học giai 

đoạn 2025-2035, tầm nhìn đến 

năm 2045" tại Trường Tiểu học Tô 

Hiệu

Phan Thị Tuỳ Vũ Thị Minh Thảo Vũ Thị Minh Thảo 1 28/09/2026

06/QĐ- 14/09/2026 Quyết định Thành lập Hội đồng lựa 

chọn, đề xuất danh mục xuất bản 

phẩm tham khảo, năm học 2026-

2027

Đặng Thị Thanh Vũ Thị Minh Thảo Vũ Thị Minh Thảo 1 14/09/2026

06/TTr- 19/09/2026 Tờ trình đề nghị cấp chế độ hs theo 

NĐ 66

Đặng Thị Thanh Phòng Văn hóa - Xã hội Đặng Thị Thanh 1 19/09/2026

07/QĐ- 23/09/2026 Quyết định phê duyệt danh mục 

tham khảo năm học 2026-2027

Phan Thị Tuỳ Vũ Thị Minh Thảo;Phan Thị 

Tuỳ;Nguyễn Thị Tư

Đặng Thị Thanh 1 23/09/2026

08/QĐ- 24/09/2026 Quyết định thành lập Ban tổ chức 

tết trung thu năm 2026

Đặng Thị Thanh Trường TH Tô Hiệu;Vũ Thị Minh 

Thảo;Phan Thị Tuỳ;Nguyễn Thị Tư

Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh 1 24/09/2026

09/QĐ- 24/09/2026 Quyết định thành lập Ban Giám 

khảo Hội thi xé dán tranh trung thu 

năm 2026

Đặng Thị Thanh Trường TH Tô Hiệu;Vũ Thị Minh 

Thảo;Phan Thị Tuỳ;Nguyễn Thị Tư

Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh 1 24/09/2026

09/TTr- 28/09/2026 Tờ trình đề nghị chuyển vị trí chức 

danh nghề nghiệp

Đặng Thị Thanh Phòng Văn hóa - Xã hội Đặng Thị Thanh 1 28/09/2026

10/QĐ- 24/09/2026 Quyết định thành lập Ban chỉ đạo 

xây dựng trường học an toàn, 

phòng, chống tai nạn thương tích 

và bạo lực học đường năm học 

2026 - 2027 (Ban hành kèm theo 

Phương án)

Đặng Thị Thanh Phan Thị Tuỳ Phan Thị Tuỳ 1 24/09/2026

11/QĐ- 24/09/2026 QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành 

Quy định sinh hoạt tổ chuyên môn 

gắn với đổi mới phương pháp kiểm 

tra, đánh giá học sinh tiểu học

Đặng Thị Thanh Vũ Thị Minh Thảo;Đặng Thị 

Thanh;Phan Thị Tuỳ;Nguyễn Thị Tư

Vũ Thị Minh Thảo 1 24/09/2026

12/QĐ- 28/09/2026 Quyết định thành lập Tổ Công 

nghệ thông tin, chuyển đổi số và 

Cải cách thủ tục hành chính năm 

học 2026-2027

Đặng Thị Thanh Phan Thị Tuỳ Phan Thị Tuỳ 1 28/09/2026

Sổ lưu cấp số văn bản đi: Quản lý văn bản đi từ 01/9/2026


